
 Đất  

 Diện tích 

xây dựng 

nhà 

 Diện tích 

sàn sử 

dụng nhà 

TỔNG CỘNG 10      11,282.0      1,623.8       3,000.6 

I

Ban quản lý – Khai thác 

các công trình thủy lợi 

tỉnh

1
Ban quản lý- Khai thác các 

công trình thủy lợi
1

Số 42 đường 

Hoàng Diệu, 

thành phố Kon 

Tum, Kon Tum

         689.4 126.3          307.4 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT00276;

do UBND tỉnh cấp 4/9/2012; Quyết định số 69/QĐ-

UBND ngày 19/1/2012 của UBND tỉnh về việc thu 

hồi tài sản giữ hộ nhà nước tại Công ty cổ phần khai 

thác và xây dựng thủy lợi để ban giao cho Ban quản 

lý- Khai thác các công trình thủy lợi quản lý, sử 

dụng

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

2
Trạm quản lý thủy nông 

thành phố Kon Tum
1

Km 6, Thôn  

Thanh Trung, 

xã Vinh quang, 

thành phố Kon 

Tum (nay là số 

99 đường Tôn 

Đức Thắng, 

thành phố Kon 

Tum)  

3,120         218.9 426.73

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT03525;

do UBND tỉnh cấp 26/3/2018; Quyết định số 

909/QĐ-UBND ngày 27/8/20192 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán tiểu dự án: Sữa chữa và nâng cao an toàn đập 

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

3
Trạm quản lý thủy nông 

huyện Đăk Hà; 
1

Đường Hà Huy 

Tập, thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, Kon 

Tum

         450.0         197.2          382.5 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT00281;

do UBND tỉnh

cấp 20/11/2012; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 

27/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tiểu dự án: Sữa 

chữa và nâng cao an toàn đập 

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

4
Trạm quản lý thủy nông 

huyện Đăk Tô
1

Khối phố 6, thị 

trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, 

Kon Tum

       1,840.7         150.3          150.3 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT02190;

do UBND tỉnh

cấp 17/6/2016; Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 

15/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế-kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây 

dựng công trình Trạm quản lý thủy nông huyện Đăk 

Tô 

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Hiện trạng 

sử dụng

 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 640 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Tên đơn vị

Số lượng 

cơ sở nhà, 

đất

Địa chỉ khuôn 

viên đất

 Diện tích (m2) 

Hồ sơ pháp lý
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 Đất  

 Diện tích 

xây dựng 

nhà 

 Diện tích 

sàn sử 

dụng nhà 

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Hiện trạng 

sử dụng
STT Tên đơn vị

Số lượng 

cơ sở nhà, 

đất

Địa chỉ khuôn 

viên đất

 Diện tích (m2) 

Hồ sơ pháp lý

5
Trạm quản lý thủy nông 

huyện Ngọc Hồi;
1

Tổ dân phố 7, 

thị trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, Kon 

Tum

         693.0         149.4          283.9 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT00402;

do UBND tỉnh

cấp 18/3/2013; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 

27/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tiểu dự án: Sữa 

chữa và nâng cao an toàn đập 

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

6
Trạm quản lý thủy nông 

huyện Sa Thầy
1

Thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, Kon 

Tum

       1,344.0         149.6          285.9 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT00280;

do UBND tỉnh cấp 20/11/2012; Quyết định số 

909/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán tiểu dự án: Sữa chữa và nâng cao an toàn đập 

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

7
Trạm quản lý thủy nông 

huyện Kon Rẫy
1

Thôn 1, xã Tân 

Lập, huyện 

Kon Rẫy, Kon 

Tum

       1,000.0           76.0            76.0 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT00277;

do UBND tỉnh cấp 04/9/2012; Quyết định số 

1983/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của Sở Kế haochj 

và đầu tư về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật 

xây dựng công trình: Trụ sở Trạm quản lý thủy nông 

huyện Kon Rẫy

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

8
Trạm quản lý thủy nông 

huyện Kon Plông; 
1

Tiểu khu 483A, 

Thôn Măng 

Đen, xã Đăk 

Long, huyện 

Kon Plong, 

Kon Tum

       1,132.7         111.0          111.0 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT02873;

do UBND tỉnhcấp 13/7/2017;  Quyết định số 

2030/QĐ-BQL ngày 30/8/2021 của Ban quản lý- 

Khai thác các công trình thủy lợi về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế-kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình nhà làm việc, mái che và 

sân bê tông Trạm quản lý thủy nông huyện Kon 

Plông

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan, công trình 

sự nghiệp nhà nước; 

Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử 

dụng đất

Sử dụng nhà, 

đất đúng 

mục đích

II Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 1

45 Ba Đình, 

Phường Thắng 

Lợi, TP.Kon 

Tum

         786.0         235.5          671.1 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT01911 do 

UBND tỉnh cấp 09/10/2015; Quyết định số 260/QĐ-

STC ngày 17/10/2016 của Sở Tài chính tỉnh Kon 

Tum về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành : 

Trụ sở làm việc Quỹ đầu tư phát triển tinh

Trụ sở làm việc
Đang sử 

dụng
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 Đất  

 Diện tích 

xây dựng 

nhà 

 Diện tích 

sàn sử 

dụng nhà 

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Hiện trạng 

sử dụng
STT Tên đơn vị

Số lượng 

cơ sở nhà, 

đất

Địa chỉ khuôn 

viên đất

 Diện tích (m2) 

Hồ sơ pháp lý

III Quỹ phát triển đất tỉnh 1

314 Trần Hưng 

Đạo,TP.Kon 

Tum

         226.2         209.8          305.8 

Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 03/4/1996 Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi nhà và đất 

thuộc SHNN số 184 Trần Hưng Đạo, Phường Quyết 

Thắng, thị xã Kon Tum do Công ty XL đang quản lý 

để giao đất, giao nhà cho Công ty Phát triển cây 

công nghiệp dài ngày Kon Tum quản lý sử dụng làm 

trụ sở;Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Điều 

chuyển tài sản nhà, đất thuộc Công ty Cây công 

nghiệp Kon Tum sang Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh;Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/04/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Điều 

chuyển tài sản nhà, đất và công cụ dụng cụ làm việc 

tại số 314 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum từ Quỹ Đầu tư phát triển sang Quỹ Phát 

triển đất tỉnh để quản lý, bố trí phục vụ công tác.

Trụ sở làm việc
Đang sử 

dụng
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